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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 

Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android_Công cụ 

hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trường 

 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
TUẦN 13/ 2019 

26/03/2019- 01/04/2019 

 

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 

 

Ở mảng tàu hàng khô, chỉ số thuê tàu BDI vẫn giữ ở mốc 690 điểm, do cước thuê tàu ở phân khúc Cape (trên 

100.000 dwt) giảm chỉ còn 3.700 đô la Mỹ/ ngày. Do đó phân phúc tàu 5 đến 7 vạn chỉ có 2 giao dịch trong 

tuần này. Ở phân khúc handysize, chủ tàu Nhật Doun bán tàu Sunlight Lily (33.642 dwt đóng 2012 Nhật) với 

giá 12,5 triệu đô la Mỹ. Mức giá này tương đối giảm so với mong muốn của chủ tàu (trên 13 triệu đô la Mỹ) 

nhưng ở thời thấp điểm như hiện nay, đây là mức giá tốt. Ở phân khúc tàu bách hóa, ghi nhận tàu Siam Triumph 

(12.500 dwt đóng 2009 Nhật) được chủ tàu Nhật bán giá khoảng 6,2 triệu đô la Mỹ khoảng tháng 2/3 năm nay, 

tàu sẽ được giao đầu tháng 4/2019. Giữa size 12.000 dwt và 11.000 dwt có một sự chênh lệch khá lớn khoảng 

20% giá trị, hiện một tàu 11.000 dwt đóng năm 2009 Nhật giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ. 

 

Ở mảng tàu dầu, các hoạt động giao dịch diễn ra chủ yếu là tàu già. Đối với phân khúc tàu VLCC, ghi nhận 

thương vụ thành công tàu C. Dream (298.570 dwt, đóng năm 2000 Hitachi) giữa chủ tàu SK Shipping và người 

mua mua Thái Lan – Nathlin với mức giá 21,50 triệu đô la Mỹ. Các thương vụ còn lại hầu hết thuộc phân khúc 

tàu Handy theo như báo cáo. Tiêu biểu là tàu SC Shenzhen (19.477 dwt, đóng 1999 Shin Kurushima, stainless 

steel) bán với mức giá 6,90 triệu đô la Mỹ, tàu Port Moordy (46.136 dwt, đóng 2002 STX Shipbuilding) bán 

với mức giá 7,50 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, một công ty Việt Nam - Global Tanker JSC cũng thực hiện giao 

dịch thành công tàu Prime Serene (6.815 dwt, đóng năm 1999 Murakami Hide Shipbuilding), tuy nhiên giá 

mua không tiết lộ. 

 

Ngoài ra, hai người mua Việt Nam khác mua tàu container Vega Lambda (8.200 dwt đóng 2006 Trung Quốc, 

M/E Mak) và tàu offshore chuyên đặt ống Swiber Concord (9.958 dwt đóng 2008 Trung Quốc). 

 

Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua: 

 

 

Name 
Blt 

year 
Blt place Dwt Buyers 

Price  
m.usd 

Comment 

BULKERS 

Cemtex Pioneer 2004 China 77,598 Chinese  7.30   

Moonray 2009 China  57,000 Chinese  9.20  

Long Bright 2012  China  37,300 Undisclosed Undisclosed Hong Kong owner 

Sunlight Lily 2012 Japan  33,642 Greek 12.5 SS/DD Jul 2020 

Fantholmen 2010 China  32,581 Undisclosed 8.50 
SS Nov 2019, DD 

Aug 2020, Norwegian 

owner 
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Siam Triumph 2009 Japan 12,497 Undisclosed 6.20 

Single decker, box 

shape, Cr 2x30.5t 

(combinable), Cr 

1x30t, SS Mar 2022, 

DD Mar 2020, sale in 

Mar 2019 

TANKERS 

C Dream 2000 Japan 298,570 Thai, Nathalin 21.50  

Isola Bianca 2008 Korea 50,927 
American, Falcon 

Tankers 
15.80 

Chemical IMO III,  

epoxy coated 

Port Moody 2002 Korea 46,136 Undisclosed 7.50 
Chemical IMO III, 

epoxy coated 

High Voyager 2014 Korea 45,999 Undisclosed 25.70 
Chemical IMO II, 

epoxy coated 

SC Shenzhen 1999 Japan  19,477 Undisclosed 6.90 
Chemical IMO II/III, 

stainless steel, SS/DD 

due Oct 2019 

Prime Serene 1999 Japan 6,815 Vietnamese Undisclosed 
IMO Chemical Class 

III, epoxy coated, 

SS/DD due Apr 2019 

CONTAINERS 

Vega Lambda 2006 China 8,200 Vietnamese 2.75 

698 teu, gless, SS Apr 

2021 DD due May 

2019, German owner, 

M/E Mak 

OTHERS 

Swiber Concorde 2008 China 9,954 
Vietnamese, Thien 

Nam offshore 
Undisclosed 

Pipe layer vessel, 

SS/DD May 2023, 

Singaporean owner 
 

 

 

 

2. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 

 

Một số đơn hàng đóng mới trong tuần qua:  

 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
No Yard Owners Delivery Comments 

Tanker 14,000 dwt 50.00 4 SH, Korea 
Singaporean, 

Eastern Pacific 
2020  

LNG 174,000 cbm 191.30 1 
Samsung, 

Korea 
Nissen 

Shipping 
2022  

Container 2,500 teu 35.70 3 
Hyundai Mipo, 

Korea 
Korea Marine 

Transport Co. 
2020  

 

 

 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

 

 Thị trường thuê tàu hàng khô: 

 

Trong tuần này, chỉ số thuê tàu thuộc phân khúc Panamax chốt tại mức 8.813 đô la Mỹ, tăng so với mức chốt 

tuần trước tại 8.241 đô la Mỹ. Ở khu vực Thái Bình Dương, tàu Kelly (81.247 dwt, 2017) chốt nhận tại 

Wakayama qua NoPac và trả tàu tại Japan với mức cước 10.200 đô la Mỹ. Ở khu vực Đại Tây Dương, Glencore 

chốt tàu BW Barley (83.369 dwt, 2010) nhận tại East Coast South America và trả tàu ở Gibraltar-Skaw với 

mức 18.750 đô la Mỹ. Mức cước tăng lên nhờ hoạt động tích cực của các tuyến một chiều ở East Coast South 

America. Louis Dreyfus chốt thuê tàu Anais (76.015 dwt, 2002) nhận tại Santos và trả tàu ở khu vực Singapore-

Japan với mức 14.500 đô la Mỹ cộng thêm 450.000 đô la Mỹ bb. Về thị trường thuê định hạn, Norden chốt tàu 

NBA Magritte (82.099 dwt, 2013) nhận tại Rotterdam và trả tại Atlantic với mức cước khoảng 12.550 đô la 

Mỹ.  
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Phân khúc tàu Supramax chốt tại mức 9.094 đô la Mỹ, giảm nhẹ so với tuần trước là 9.199 đô la Mỹ. Ở khu 

vực Đại Tây Dương, WECO chốt tàu Unity Discovery (60.629 dwt, 2017) nhận tại US Gulf và chở than đi 

Morocco với mức 16.000 đô la Mỹ. Glovis chốt tàu At Yasat II (57.408 dwt. 2011) nhận tại Casablanca đi 

Morocco và trả tại East Coast India với mức15.000 đô la Mỹ. Ở khu vực Thái Bình Dương, Seatrek chốt  tàu 

Sea Lion (53.621 dwt, 2007) nhận tại Singapore đi Indonesia và trả tại Thailand với mức 8.750 đô la Mỹ. Tàu 

Idee Fixe (63.458 dwt, 2015) được chốt nhận tại Mina Saqr và trả tại East Coast India với mức11.500 đô la 

Mỹ.  Ultrabulk chốt tàu SBI Tango (61.286 dwt, 2015) nhận tại Durban đi China với mức 12.400 đô la Mỹ 

cộng thêm 240.000 đô la Mỹ bb.  

 

Cuối cùng là phân khúc thị trường thuê tàu Handy, chốt ở mức 6.983 đô la Mỹ, tăng so với mức chốt tuần 

trước tại 6.723 đô la Mỹ. Khu vực Thái Bình Dương khởi động chậm chạp với ít giao dịch được ghi nhận. Tại 

khu vực Far East, nhu cầu thuê tàu rất ít cho thấy khả năng thị trường chuyển mình vào tuần tới không cao. Tại 

South East Asia, tàu Lauren Ocean (41.712 dwt, 1996) chốt nhận tại Singapore đi Philippines với mức cước 

8.000 đô la Mỹ, bên cạnh đó, có tin một tàu 28k dwt được thuê chở đường ở mức cước khoảng 7.000 đô la Mỹ 

tại Thailand đi Indonesia. Ở thị trường thuê định hạn, một vài số liệu lạc quan từ tuần trước không kéo dài nổi 

sang tuần này, có rất ít thương vụ được báo cáo lại, hầu hết người thuê và chủ tàu đều chưa thống nhất được 

quan điểm. Dù vậy, IMC chốt thuê ngắn hạn tàu Pretty Ivy (35.214 dwt, 2011) open tại Vietnam. Ở khu vực 

Đại Tây Dương, các giao dịch chủ yếu tập trung ở khu vực East Coast South American. Tàu Interlink Activity 

(38.569 dwt. 2015) được chốt nhận tại Recalada đi West Coast South America với mức 20.000 đô la Mỹ, song 

song là nhiều số liệu đáng kể được báo cáo về tuyến ven biển và xuyên quốc gia. Clipper chốt tàu Vigorous 

(33.500 dwt, 2013) chở ngũ cốc nhận tại SWP đi East Coast Mexico với cước thuê 9.000 đô la Mỹ. Cước thuê 

hằng ngày ở Mediterranean và Black Sea vẫn giậm chân tại chỗ. Có thông tin một tàu small handy chốt đi 

Continent với cước thuê 3.500 đô la Mỹ và một tàu 37k dwt chạy ballast từ Alexandra đến nhận tàu tại Black 

Sea đi East Mediterranean với mức cước 5.000 đô la Mỹ. Ở thị trường thuê định hạn, Navision chốt tàu Sam 

Panther (33.395 dwt, 2010) nhận tại Rio Haina và khai thác trong vòng 4-6 tháng sau đó trả tại Atlantic với 

mức 8.500 đô la Mỹ.  

 

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong Tuần 13 vừa qua: 

 

RATES/PANAMAX 

(USD/DAY, USD/TON) 
TUẦN 13 TUẦN 12 

Mức thấp nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 13) 

Mức cao nhất 

năm 2019 (cập 

nhật tới Tuần 

13) 

TRANSATLANTIC RV 8,200 6,000 2,200 11,500 

TCT CONT/F.EAST 15,500 14,000 1,200 19,000 

TCT F.EAST/CONT 2,500 2,500 810 4,000 

TCT F.EAST RV 7,600 8,300 4,400 10,000 

RATES/SUPRAMAXSIZE  
(USD/DAY) 

    

ATLANTIC RV 8,500  8,250 5,000 15,500 

PACIFIC RV 9,250 9,500 5,800 80,000 

TCT CONT/F.EAST 13,750 13,250 12,000 18,000 
 

GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 29/03/2019 

 

 US$/ngày /  

CAPESIZE 3,796  384 

PANAMAX 8,813  572 

SUPRAMAX 9,094  105 

SMALL HANDY 6,893  170 
 

(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 
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   CHỈ SỐ TÀU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

4. THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO  
(dành cho tàu có lt ldt > 5.000) 

 

Xếp 

loại 
Giao tại 

Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  

1 Bangladesh 440   460  10 

2 India 410  20 430  5 

3 Pakistan 410   420   

4 Turkey 270   280   

5 China -   -   
 

(đơn vị tính : usd/lt ldt) 
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MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 13/2019 

 

Tên tàu Loại tàu 
Năm 

Đóng 

Lt 

LDT 

Nước phá 

dỡ 

Giá 

(US$/lt ldt) 
Dwt Comments 

Conkouati Tanker 1973 39,548 Undisclosed 220.00 229,240 As is Congo 

Bold World Tanker 1998 6,581       India 863.00 19,125       

Bright World Tanker 1997 6,398           India 863.00 19,299  

SKS Tiete OBO 1999 18,398      India 428.00 109,773      

SKS Tanaro OBO 1999 18,406      India 434.00 109,786      

Gaz Palmyra LPG 1984 5,618 India 430.00 9,996       
As is Khor 

Fakkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG – PIONEER SHIPBROKERS 

MUA – BÁN TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 
 

Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính 

xác của các thông tin trên. 
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